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Tóm tắt:  B i b o n y  ã nghiên cứu xây dựng m i quan hệ phản ứng của một s  hóa ch t  ộc hại 

trong m i tr  ng n ớc  ến sự ph t quang của vi khuẩn Vibrio fischeri  cụ thể   i với Pb(II)  

Hg(II)  As(V)  DDT  Lindane  2 4D. C c thí nghiệm   ợc thực hiện trong c c khoảng nồng  ộ: 

Pb(II) 0,003-0,75 mg/L; As(V) 0,8-102,4 mg/L; Hg(II) 0,0012-0,16mg/L; DDT 40-70mg/L; 2,4 D 

15-45 mg/L; Lindane 35-55 mg/L  ể   nh gi  mức  ộ t c  ộng  ến c  ng  ộ ph t quang theo th i 

gian sau c c khoảng 5  10  15  30 v  45 phút. Gi  trị EC (nồng  ộ ảnh h ởng của  ộc ch t) thể 

hiện ng ỡng gây  ộc của từ  ộc ch t lên sinh v t  EC c ng th p thì nồng  ộ  ộc ch t có thể gây 

hại (l m giảm c  ng  ộ ph t quang của vi khuẩn Vibrio fischeri) c ng th p. Kết quả nghiên cứu 

cho th y c c  ộc ch t trong thí nghiệm (bao gồm 3 kim loại  nặng Pb  As  Hg v  ba ch t hữu cơ 

DDT  2 4D  Lindane) l m giảm c  ng  ộ ph t quang của vi khuẩn Vibrio fischeri ở nồng  ộ kh  

th p  EC50 của c c ch t lần l ợt l  Pb(II): 0,02 ± 0,01 mg/L; As(V): 2± 0,2 mg/L; Hg(II): 0,04 ± 

0,01 mg/L; DDT: 50 ± 1 mg/L; 2,4 D: 27±1 mg/L; Lindane: 42±1 mg/L. 

Từ khó : EC, Vibrio fischeri  kim loại nặng  hóa ch t bảo vệ thực v t. 

1. Mở đầu

 

 ự hiện diện của kim loại nặng v  hóa ch t 

bảo vệ thực v t trong c c nguồn cung c p n ớc 

u ng  ang l  m i lo ngại lớn ở c c n ớc trên 

thế giới trong  ó có Việt Nam  do chúng l  

c c ch t gây  ộc lên sức khoẻ v  bền trong 

m i tr  ng. 

Cho  ến nay   ã có nhiều ph ơng ph p  ể 

ph t hiện c c  ộc tính n y bao gồm cả ph ơng 

ph p truyền th ng v  ph ơng ph p hiện  ại. 

_______ 
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Ph ơng ph p truyền th ng l  c c ph ơng ph p 

sử dụng c c lo i  ộng v t thuỷ sinh nh  c   

t m  bọ n ớc… [1-4]  ể x c  ịnh từng  ộc ch t 

 ơn lẻ. Ph ơng ph p phân tích hiện  ại có thể 

ph t hiện c c ch t ở nồng  ộ vết nh  ph ơng 

ph p quang phổ h p thụ nguyên tử (AA )  

plasma cảm ứng (ICP) quang phổ ph t xạ 

nguyên tử v  ph ơng ph p kh i phổ plasma 

cảm ứng (ICP-MS), thiết bị sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC), hệ th ng sắc ký khí kh i phổ 

(GC-MS) [3]. C c ph ơng ph p n y có  ộ nhạy 

cao v  phân tích   ợc nhiều  ộc ch t nh ng  òi 

hỏi m y móc  trang thiết bị hiện  ại  khó có thể 

ứng dụng ngo i phòng thí nghiệm [3]. Trong 

 iều kiện cần ph t hiện nhanh c c yếu t  gây 
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 ộc ngo i hiện tr  ng thì c c ph ơng ph p trên 

 ều r t khó thực hiện. Hiện nay  ph ơng ph p 

ph t hiện nhanh  ộc tính c p của kim loại nặng 

v  thu c bảo vệ thực v t trong n ớc dựa trên 

cảm biến sinh học  sử dụng vi khuẩn ph t quang 

Vibrio fischeri  ã v   ang   ợc quan tâm 

nghiên cứu v  ph t triển. Vibrio fischeri l  một 

loại vi khuẩn gram âm  dị d ỡng  dạng hình que  

có hai roi hỗ trợ cho việc di chuyển v   ặc  iểm 

nổi b t nh t l  loại vi khuẩn n y có khả năng ph t 

quang sinh học [5]. Bản ch t của hiện t ợng n y 

l  phản ứng hóa học có sự tham gia của enzyme 

luciferase. Aldehyde chuỗi d i v  c c FMNH2 bị 

oxi hóa  ể giải phóng năng l ợng tự do d ới 

dạng  nh s ng m u xanh l  cây ở b ớc sóng 490 

nm [6]. 

NAD(P)H + H + FMN  

                           NAD(P) + FMNH2  

FMNH2 + O2 + R – CHO                       

FMN + H2O + R – COOH + hv (490 nm)   

Cơ chế t c  ộng  ến khả năng ph t quang 

sinh học bao gồm cơ chế gây suy giảm v  cơ 

chế kích thích [7]. Khi ch t  ộc xu t hiện trong 

m i tr  ng, qu  trình trao  ổi ch t của vi khuẩn 

bị r i loạn. Đây l  một trong những nguyên 

nhân gây ra hiện t ợng suy giảm hoặc kích 

thích ph t quang ở Vibrio fischeri.  ự kh c biệt 

về c  ng  ộ  nh s ng ph t ra liên quan chặt chẽ 

 ến qu  trình chuyển hóa bên trong cơ thể sinh 

v t. Vibrio fischeri l  một trong những lo i r t 

nhạy cảm với nhiều loại ch t  ộc [8]. Chính sự 

nhạy cảm n y khiến chúng l  sự lựa chọn phổ 

biến của c c nh  khoa học trong việc nghiên 

cứu c c ph ơng ph p ph t hiện c c ch t  ộc   

nhiễm m i tr  ng nh  c c kim loại v  thu c 

bảo vệ thực v t...  

Fulladosa (2005) v  cộng sự  ã nghiên cứu 

ảnh h ởng của một s  kim loại nặng lên Vibrio 

fischeri  ã cho th y EC20 của 

Pb(II)>Ag(I)>Hg(II)>Cu(II)>Zn(II)>As(V)>Cd

(II) >Co(II)>As(III)>Cr(VI) [9]. Mowat (2002) 

 ã sử dụng c ng nghệ to n tin  ể   nh gi  ảnh 

h ởng của một s  kim loại nặng (Pb  As  Cd  

Cu  Hg  Zn  Cr) lên c ng cụ ph t hiện kim loại 

có sử dụng vi sinh v t Microtox [10  11]. Kết 

quả cho th y  c c gi  trị EC50 v  khoảng giới 

hạn ph t hiện trong cùng một  ộc tính  ã có sự 

kh c biệt  do  ó c c kết quả n y khó  ể so s nh 

với c c nghiên cứu tr ớc   ặc biệt l  khi c c thí 

nghiệm  ã   ợc thực hiện d ới c c  iều kiện 

thí nghiệm kh c nhau [9]. Ở Việt Nam   ến nay 

ch a có nghiên cứu   nh gi  ảnh h ởng cụ thể 

của từng ch t  ộc   i với vi khuẩn Vibrio 

fischeri. Do  ó  nghiên cứu   ợc thực hiện 

nhằm   nh gi  ảnh h ởng của một s  ch t gây 

 ộc tính c p th  ng gặp trong n ớc sinh hoạt 

(chủ yếu l  kim loại nặng v  hóa ch t bảo vệ 

thực v t) tới khả năng ph t quang của Vibrio 

fischeri  ể xây dựng mội quan hệ phản ứng khi 

vi khuẩn Vibrio fischeri tiếp xúc với As(V), 

Pb(II), Hg(II), DDT, Lindane, 2,4 D, làm cơ sở 

thăm dò  ộ nhạy cho nghiên cứu chế tạo bộ kit 

ph t hiện nhanh ngo i hiện tr  ng. Trong 

nghiên cứu n y  vi khuẩn Vibrio fischeri   ợc 

phân l p từ n ớc  ầm t m của Viện C ng nghệ 

mới/Viện KH&CN Quân sự.  

2. Thực nghiệm 

2    Hoá chất 

- Dung dịch As(V), Pb(II)  Hg(II)   ợc 

chuẩn bị bằng c ch hòa tan mu i t ơng ứng 

trong n ớc de-ion. Mu i dạng tinh thể hoặc 

dạng bột có  ộ tinh khiết > 99% (Merck) 

- Dung dịch DDT  Lindane  2 4 D   ợc 

chuẩn bị bằng c ch hòa trong axeton tạo mẫu 

g c  c c mẫu thử nghiệm   ợc tiếp tục pha 

loãng bằng n ớc c t  Hóa ch t dạng bột   ộ tinh 

khiết > 98% ( upelco) 

- Dung dịch pha loãng vi khuẩn bằng NaCl 

2%  ể  ảm bảo  p su t thẩm th u. 

2 2  Chuẩn bị mẫu  

Thực hiện thao t c thí nghiệm sơ bộ  ể tìm 

ra c c khoảng nồng  ộ phù hợp nh t   i với 

từng  ộc t   cho phép x c  ịnh   ợc gi  trị 

EC10, EC50, EC90. Theo  ó  c c dãy nồng  ộ thử 

nghiệm   ợc pha nh  sau: Pb(II) 0 003-0,75 

mg/L; As(V) 0,8-102,4 mg/L; Hg(II) 0,0012-

0,16mg/L; DDT 40-70mg/L; 2,4 D 15-45 mg/L; 

Lindane 35-55 mg/L. 

Flavin reductase 

Luciferas

e 
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2    Thử nghiệm ảnh hưởng củ  m t s  hó  chất 

đ c hại đến sự phát quang Vibrio fischeri 

Nguyên lý của thí nghiệm n y dựa trên sự 

ức chế ph t xạ  nh s ng của Vibrio fischeri khi 

tiếp xúc với  ộc t  [12]. C c thử nghiệm thực 

hiện với từng dãy nồng  ộ kh c nhau của mỗi 

 ộc t  trong cuvett chứa vi khuẩn có c  ng  ộ 

ph t quang t ơng  ồng  ở khoảng th i gian  tiếp 

xúc 5-15-30-45 phút. C  ng  ộ ph t quang 

(CĐPQ)   ợc  o trên thiết bị Deltatox II  theo 

h ớng dẫn của chế  ộ  o  ộc tính c p v    ợc 

biểu thị gi n tiếp qua %  nh s ng m t  i hoặc 

thêm vào dựa theo c ng thức: 

%CĐPQ=100% - %  nh s ng m t  i (Ct > t)  

%CĐPQ=100% + %  nh s ng thêm v o (Ct<St) 

%  nh s ng m t  i  = %100
t

tt

C

SC   (Ct>St) 

% ánh sáng thêm vào = %100
t

tt

C

SC  (Ct<St) 

Trong  ó  Ct: trị s   nh s ng của mẫu đ i chứng 

tại th i  iểm t (5  15  30 v  45phút) . 

         St: trị s   nh s ng của mẫu kiểm tr  tại 

th i  iểm t (5  15  30 v  45phút). 

2    Xác định nồng đ  ngưỡng (EC10, EC50, EC90) 

Nồng  ộ ng ỡng EC10   ợc  ịnh nghĩa l  

nồng  ộ gây suy giảm c  ng  ộ ánh sáng nhỏ 

(tức là giảm 10%). Phạm vi nồng  ộ hóa ch t 

 o gi  trị EC10   ợc suy ra từ    ng  ồ thị m i 

quan hệ nồng  ộ  ộc t  v  c  ng  ộ ánh sáng. 

T ơng tự x c  ịnh c c ng ỡng EC50, 

EC90 lần l ợt khi ứng với vị trí suy giảm lần 

l ợt 50%  90%  nh s ng. 

3. Kết quả và biện luận 

     Ảnh hưởng củ  các kim loại nặng đến cường 

đ  phát qu ng củ  Vibrio fischeri 

       Ảnh hưởng củ  nồng đ  As(V) 

Dãy nồng  ộ mẫu As(V)   ợc pha loãng  ể 

thử  ộc tính l : 0 8 mg/L; 1 6 mg/L; 3 2 mg/L; 

6,4 mg/L; 12,8 mg/L; 25,6 mg/L; 51,2 mg/L; 

102,4 mg/L; 225,9 mg/L. Kết quả thử nghiệm 

  ợc trình b y trong Hình 1. 

 

Hình 1.  ự ảnh h ởng của As(V)  ến c  ng  ộ ph t 

quang củaVibrio fischeri. 

Kết quả phân tích cho th y: Với th i gian 

tiếp xúc 5 phút  ở nồng  ộ 0 8mg/l As(V)  

c  ng  ộ ph t quang lớn hơn 100% chứng tỏ 

với nồng  ộ kim loại th p  ã kích thích khả 

năng ph t quang. Hiện t ợng n y   ợc lí giải 

nh  v o m  hình của Ting v  cộng sự [7] cho 

rằng trong  iều kiện  ầy  ủ O2 ch t  ộc có khả 

năng d  thừa H
+
  ể cung c p cho qu  trình sản 

xu t FMNH2 v  thế  iện hóa trong m i tr  ng 

kh ng  xi hóa ch t  ộc nên ch t  ộc sẽ trở 

th nh ch t kích thích sản xu t FMNH2 thúc  ẩy 

phản ứng ph t quang sinh học. Từ nồng  ộ 1 6 

mg/L  ến 102 4 mg/L  c  ng  ộ ph t quang 

giảm dần. Gi  trị EC10   ợc x c  ịnh nằm trong 

khoảng 1 ± 0 2 mg/L. Đồng th i  hai gi  trị 

EC50 nằm trong khoảng 5 ± 1 mg/L v  EC90 

kh ng x c  ịnh   ợc trong dãy nồng  ộ As
5+

 

khảo s t  tức l  > 102 4 mg/L. 

Với th i gian tiếp xúc 15 phút: khi nồng  ộ 

kim loại tăng  c  ng  ộ ph t quang của Vibrio 

fischeri giảm mạnh hơn so với th i  iểm 5 phút. 

Nhìn v o  ồ thị x c  ịnh   ợc c c nồng  ộ ảnh 

h ởng  ến 10%  50% v  90% khả năng ph t 

quang của vi khuẩn nh  sau: EC10 là < 0,8 mg/L, 

EC50 là 3 ± 0,2 mg/L và EC90 l  25 ± 1 mg/L. Nh  

v y  sau 15 phút tiếp xúc  ộc tính của As
5+

 với vi 

khuẩn tại th i  iểm n y  ã tăng mạnh.  

Với th i gian tiếp xúc 30 phút: khi nồng  ộ 

kim loại tăng  c  ng  ộ ph t quang của Vibrio 

fischeri giảm hơn nữa so với th i  iểm 15 phút. 

C c khoảng nồng  ộ ảnh h ởng (EC) x c  ịnh 

  ợc nh  sau: EC10 là < 0,8 mg/L, EC50 là 2± 

0,2 mg/L, EC90 l  20 ± 2 mg/L. Nh  v y  sau 30 
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phút tiếp xúc   ộc tính của As(V) với vi khuẩn 

tiếp tục tăng v  thể hiện  ộc tính cao ở c c 

nồng  ộ trên 8 mg/L.  

Với th i gian tiếp xúc 45 phút: Khi nồng  ộ 

kim loại tăng  c  ng  ộ ph t quang của vi 

khuẩn suy giảm mạnh. Nhìn v o  ồ thị  x c 

 ịnh   ợc c c khoảng nồng  ộ ảnh h ởng nh  

sau: EC10 < 1,8 mg/L, EC50 khoảng 1 2 ± 0 2 

mg/L và EC90 5 ± 1 mg/L. Nh  v y  sau th i 

gian 45 phút tiếp xúc  ộc tính của As(V) tới vi 

khuẩn Vibrio fischeri    ợc x c  ịnh l  mạnh 

nh t  r t  ộc.  o với sản phẩm mới nh t 

DeltaTox II thì th i gian ch   ể  ọc kết quả l  

15 phút [12] thì quy trình của chúng t i có thể 

 ọc   ợc c  ng  ộ ph t quang kh  chính x c 

sau 15 phút v  sau 45 phút thì kết quả rõ nh t. 

 

Hình 2.  ự ảnh h ởng của Pb(II)  ến c  ng  ộ ph t 

quang của Vibrio fischeri. 

 

Hình 3.  ự ảnh h ởng của Hg(II)  ến c  ng  ộ ph t 

quang của Vibrio fischeri. 

 

    2  Ảnh hưởng củ  nồng đ  Pb(II) 

T ơng tự As(V)  dãy nồng  ộ Pb(II)   ợc 

pha loãng từ 0 003 mg/L; 0,006 mg/L; 0,03 

mg/L; 0,06 mg/L; 0,125 mg/L; 0,25 mg/L; 0,5 

mg/L; 0 75 mg/L. Kết quả   ợc minh hoạ trong 

hình 2. 

Các    ng  ồ thị c  ng  ộ ph t quang của 

vi khuẩn tại c c th i  iểm 5  15  30  45 phút có 

chiều h ớng thay  ổi t ơng   i gi ng nhau v  

khoảng c ch giữa c c    ng hẹp cho th y tại 

cùng nồng  ộ  c  ng  ộ ph t quang có sự 

chênh lệch kh ng lớn giữa c c khoảng th i 

gian. Tuy nhiên, c  ng  ộ ph t quang có sự 

giảm mạnh ở khoảng nồng  ộ 0 006-0,06mg/L. 

Có thể th y  c  ng  ộ ph t quang của Vibrio 

fischeri trong tr  ng hợp n y chịu ảnh h ởng 

nhiều do nồng  ộ hơn l  khoảng th i gian tiếp 

xúc. Qua  ồ thị hình 2 x c  ịnh   ợc c c gi  trị 

nồng  ộ ảnh h ởng nh  sau: EC10, EC50, và 

EC90 t ơng ứng l  0 003 ± 0,001mg/L; 0,03 ± 

0 01mg/L; 0 25 ± 0 1mg/L  ứng với th i gian 

tiếp xúc l  5 phút; < 0,003 mg/l; 0,025 ± 

0 01mg/L; 0 11 ± 0 02mg/L  ứng với th i gian 

tiếp xúc 15 phút.  

Với th i gian tiếp xúc lớn hơn 30 phút  

c  ng  ộ ph t quang của Vibrio fischeri giảm 

mạnh khi tăng nồng  ộ của Pb(II). C c gi  trị 

EC10, EC50 và EC90 lần l ợt l  < 0 003 mg/l; 

0 02 ± 0 01mg/L; 0 09 ± 0 01mg/L  ứng với 

th i gian tiếp xúc 30 phút  < 0 003mg/L  0 015 

± 0 01mg/L  0 055 ± 0 01mg/L  ứng với th i 

gian tiếp xúc l  45 phút.  

       Ảnh hưởng củ  nồng đ  Hg(II) 

C  ng  ộ ph t quang của Vibio fischeri khi 

tiếp xúc với dãy nồng  ộ Hg(II)   ợc thể hiện 

trên hình 3. 

Các    ng  ồ thị c  ng  ộ ph t quang của 

vi khuẩn tại c c th i  iểm 5  15  30  45 phút có 

chiều h ớng thay  ổi t ơng   i gi ng nhau v  

 ồ thị c  ng  ộ ph t quang tại c c th i  iểm có 

sự giảm nhỏ tại c c khoảng nồng  ộ 0 0012-

0,01 mg/l, nh ng tạo  ộ d c lớn   ột ngột trong 

khoảng nồng  ộ từ 0 01 - 0,08 mg/l.   ự giảm 

nhanh chóng mức  nh s ng của vi khuẩn trong 

phạm vi nồng  ộ Hg (II) hẹp có thể l  do với  i 

lực r t cao của Hg (II) cho nhóm -SH nh  
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những nhóm có mặt trong glutathione v  

cysteine  th nh phần tham gia v o cơ chế bảo 

vệ tế b o hoặc do thực tế chúng hoạt  ộng 

mạnh trên m ng tế b o gây thay  ổi cả chức 

năng v  khả năng ổn  ịnh tế b o. Điều n y cho 

th y c  ng  ộ ph t quang giảm mạnh ở khoảng 

nồng  ộ n y v  sự tăng giảm ít hơn ở c c 

khoảng nồng  ộ nghiên cứu còn lại. Qua  ồ thị 

x c  ịnh   ợc c c gi  trị nồng  ộ ảnh h ởng 

nh  sau: EC10, EC50, và EC90 t ơng ứng l  0 01 

± 0,01mg/l; 0,045 ± 0,01mg/L; 0,12 ± 

0 01mg/L  ứng với th i gian tiếp xúc l  5 phút; 

0,007 ± 0,001mg/L; 0,03 ± 0,002mg/L; 0,06 ± 

0 01mg/L  ứng với th i gian tiếp xúc 15 phút.  

Với th i gian tiếp xúc lớn hơn  c  ng  ộ 

ph t quang của Vibrio fischeri giảm mạnh khi 

tăng nồng  ộ của Hg(II). C c gi  trị EC10, EC50 

và EC90 lần l ợt l  0,005 ± 0,001mg/l; 0,019 ± 

0 001mg/L; 0 04 ± 0 01mg/L  ứng với th i gian 

tiếp xúc 30 phút  0,0025 ± 0,001mg/L; 0,015 ± 

0 01mg/L  0 035 ± 0 002 mg/L  ứng với th i 

gian tiếp xúc l  45 phút. 

Từ những kết quả   nh gi  khả năng ph t 

quang của vi khuẩn Vibrio fischeri khi bị nhiễm 

 ộc bởi kim loại nặng (As  Pb  Hg) có thể th y 

rằng  khi tăng nồng  ộ  ộc ch t lên thì  ộ ph t 

quang giảm dần. Ng ỡng ph t hiện của phép  o 

chúng t i  ã tiến h nh với As l  0 8mg/l  còn 

Pb là 0,003mg/l, và Hg là 0,0012mg/l; th i gian 

ph t hiện ổn  ịnh l  15 phút v  c  ng  ộ ph t 

quang t i  a l  sau 45 phút. 

  2  Ảnh hưởng củ  m t s  thu c bảo vệ thực v t 

đến cường đ  phát qu ng củ  Vibrio fischeri 

  2    Ảnh hưởng củ  nồng đ    T 

Dãy thử nghiệm  ộc tính của DDT   ợc 

pha là 40mg/L, 45mg/L, 50mg/L, 55mg/L, 

60mg/L, 65mg/L, 70mg/L. Kết quả   ợc thể 

hiện ở hình 4. 

Đồ thị hình 4 cho th y c c    ng biểu diễn 

c  ng  ộ ph t quang của dãy nồng  ộ trong 

từng khoảng th i gian có sự thay  ổi kh ng 

 ồng  ều.  Mức giảm  nh s ng ở 15 phút  ầu có 

xu h ớng nhanh hơn ở c c th i gian sau. 

Khoảng nồng  ộ từ 50-70 mg/L  ộ d c    ng 

 ồ thị th p hơn cho th y sự suy giảm  nh s ng 

ch m hơn. Ng ỡng nồng  ộ ảnh h ởng   ợc 

x c  ịnh nh  trong Bảng 1. 

 

Hình 4.  ự ảnh h ởng của DDT  ến c  ng  ộ ph t 

quang của Vibrio fischeri. 

Bảng 1. Ng ỡng nồng  ộ ảnh h ởng của DDT  ến 

c  ng  ộ ph t quang của Vibrio fischeri trong các 

khoảng th i gian 

 

Thời gian tiếp xúc (phút) 

5 15 30 45 

EC10 

(mg/L) 
42 ± 1 40 ± 1 40 ± 1 - 

EC50 

(mg/L) 
54 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 

EC90 

(mg/L) 
- - - 65 ± 1 

 

 

Hình 5.  ự ảnh h ởng của Lindane  ến c  ng  ộ 

ph t quang của Vibrio fischeri. 

  2 2  Ảnh hưởng củ  nồng đ  Lind ne 

Theo khảo s t ban  ầu  so với DDT v  2 4 

D  Lindane có khoảng ph t hiện hẹp v  c  ng 

 ộ  nh s ng suy giảm nhanh chóng ở mỗi 
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khoảng nồng  ộ. Dãy thử nghiệm  ộc tính của 

lindane   ợc pha l  35mg/L  40mg/L  45mg/L  

50mg/L  55mg/L. Kết quả ảnh h ởng   ợc 

trình bày trên hình 5. 

Đồ thị cho th y sự giảm kh ng  ồng  ều 

mức ph t xạ  nh s ng ở c c khoảng th i gian 

thử nghiệm. Mức giảm  nh s ng t ơng   i 

 ồng  ều ở c c khoảng nồng  ộ. Ở c c khoảng 

th i gian có sự giảm  nh s ng nhẹ  biểu hiện ở 

khoảng c c giữa c c    ng của 4 khoảng nồng 

 ộ nhỏ. Nh  v y   i với lindane   nh s ng ph t 

ra phụ thuộc chính v o khoảng nồng  ộ hơn là 

th i gian tiếp xúc. C c gi  trị EC10, EC50 và 

EC90 x c  ịnh   ợc tại c c khoảng th i gian 

tiếp xúc lần l ợt   ợc thể hiện tại kết quả 

nghiên cứu Bảng 2 về ng ỡng nồng  ộ ảnh 

h ởng của Lindane  ến c  ng  ộ ph t quang 

của Vibrio fischeri. 

Bảng 2. Ng ỡng nồng  ộ ảnh h ởng của Lindane 

 ến c  ng  ộ ph t quang của Vibrio fischeri trong 

c c khoảng th i gian 

 

Thời gian tiếp xúc (phút) 

5 15 30 45 

EC10 

(mg/L) 
37 ± 1 36 ± 1 - - 

EC50 

(mg/L) 
44 ± 1 43 ± 1 42±1 41±1 

EC90 

(mg/L) 
- - 55 ± 1 54 ± 1 

     

 

Hình 6.  ự ảnh h ởng của 2 4 D  ến c  ng  ộ ph t 

quang của Vibrio fischeri. 

Bảng 3. Ng ỡng nồng  ộ ảnh h ởng của 2 4D  ến 

c  ng  ộ ph t quang của Vibrio fischeri trong các 

khoảng th i gian 

 

Thời gian tiếp xúc (phút) 

5 15 30 45 

EC10 

(mg/L) 
15 ± 1 - - - 

EC50 

(mg/L) 
31 ± 1 28 ± 1 27±1 25±1 

EC90 

(mg/L) 
- 44±1 39 ± 1 34 ± 1 

     

  2    Ảnh hưởng củ  2,    

Dãy nồng  ộ 2 4 D   ợc pha l : 15mg/L  20 

mgL, 25mg/L, 30mg/L, 35mg/L, 40mg/L, 

45mg/L. Kh c với DDT v  Lindane  cả nồng  ộ 

v  th i gian tiếp xúc  ều có ảnh h ởng  áng kể 

 ến  ộ ph t quang của vi khuẩn. Kết quả   ợc 

thể hiện trong hình 6. 

Ánh s ng giảm mạnh ở khoảng nồng  ộ 25-

30mg/L. Mức giảm  nh s ng ở 15 -30 phút có 

sự thay  ổi ít hơn so với c c khoảng th i gian 

còn lại. C c gi  trị EC10, EC50 và EC90 xác  ịnh 

  ợc tại c c khoảng th i gian tiếp xúc lần l ợt 

trong Bảng 3. 

Đ i với ba  ộc ch t l  DDT  lindane  2 4D 

thì có thể th y EC50 có thể   ợc ph t hiện kh  

ổn  ịnh sau 15 phút   ây cũng l  khoảng th i 

gian phản ứng  ã   ợc r t nhiều sản phẩm 

th ơng mại  ã c ng b  nh  Deltatox II [12]. 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu trên cho th y  c c 

kim loại nặng As(V), Pb(II)  Hg(II)  v  ch t bảo 

vệ thực v t DDT  Lindane  2 4 D  ã thể hiện 

ảnh h ởng rõ rệt  ến khả năng ph t quang của 

vi khuẩn Vibrio fischeri. Trong khoảng th i 

gian 15 phút tiếp xúc  ng ỡng  ộc tính EC50 

  ợc x c  ịnh   i với Pb(II) 0 02 ± 0 01 mg/L; 

As(V) 2± 0,2 mg/L; Hg(II) 0,04 ± 0,01 mg/L; 

DDT 50 ± 1 mg/L; 2,4 D 27±1 mg/L; Lindane 

42±1 mg/L. 
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Abstract: This research focused on the relationship between concentrations of some toxic 

chemicals in the water and their influence on the luminescence of Vibrio fischeri (heavy metals: Pb 

(II), Hg (II), As (V), pesticides: DDT, Lindane and 2,4D). Experiments carried out with the following 

concentrations: Pb (II) 0,003-0,75 mg/L; As(V) 0,8-102,4 mg/L; Hg(II) 0,0012-0,16mg/L; DDT 40-

70mg/L; 2,4 D 15-45 mg/L; Lindane 35-55 mg/L, the luminescence was investigated after 5, 10, 15, 
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30, 45 minutes. EC value (the effect concentrations of toxicant) represented the threshold of organism 

by toxicant, the lower the EC(50), the less the concentration of a toxicant is required to harm (reduce the 

luminescence). The results figured that the toxicants (three heavy metals Pb, As, Hg and three organic 

chemicals DDT, 2,4D, Lindane) can reduce the luminescence of Vibrio fischeri at low concentration. 

The EC50 of six toxicants were Pb (II): 0,02 ± 0,01 mg/L; As (V): 2 ± 0,2 mg/L; Hg (II): 0,04 ± 0,01 

mg/L; DDT: 50 ± 1 mg/L; 2,4 D: 27±1 mg/L; Lindane: 42±1 mg/L. 

Keywords:  EC, Vibrio fischeri, heavy metals, pesticides. 

 


